	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019 

BẢN KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BHXH

Họ và tên: NGUYỄN THANH LÂM
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1960
Số sổ BHXH: 0296241609
Hộ khẩu thường trú: Căn hộ B18-30 chung cư số 4 Phan Chu Trinh (nối dài) Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ khi về nghỉ hưu: Căn hộ B18-30 chung cư số 4 Phan Chu Trinh (nối dài) Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức danh: Giảng viên (hạng III)
Chức vụ:  Tổ trưởng Tổ Thanh tra –

 
         Pháp chế trực thuộc Trường
Mức lương đang hưởng: 
CDNN: Giảng viên (hạng III)
Mã số: V.07.01.03
Bậc: 9
Hệ số: 4.98        
Vượt khung:
 11%

Được hưởng kể từ ngày: 01/10/2018 
Phụ cấp thâm niên nhà giáo: 16%
Được hưởng kể từ ngày: 01/9/2018
Phụ cấp chức vụ: 0.45
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ THAM GIA BHXH

	Từ tháng, năm
	Đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Năm
	Tháng
	

	10/87
	12/89
	Giáo viên dịch thuật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	2
	3
	

	01/90
	12/02
	Giáo viên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	13
	0
	

	01/03
	06/05
	Giáo viên, Phó Trưởng khoa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	2
	6
	

	07/05
	09/07
	Giảng viên, Phó Trưởng phòng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	2
	3
	

	10/07
	11/07
	Phó Trưởng phòng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	0
	2
	

	12/07
	08/14
	Trưởng phòng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	6
	9
	

	09/14
	09/16
	Giảng viên, Trưởng phòng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
	2
	1
	

	10/16
	02/20
	Giảng viên, Tổ trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	3
	5
	

	
	
	TỔNG
	30
	29
	32n5th



HIỆU TRƯỞNG
NGƯỜI KÊ KHAI


Phạm Hữu Lộc
Nguyễn Thanh Lâm
